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II. TỰ LUẬN
Câu 1 : 1 điểm : 2 pư x 0,5

Câu 2 : 1 điểm : 2 pư x 0,5

Câu 3 : 1 điểm : 2 pư x 0,5

Câu 4 : 1 điểm

CnH2n-2O2 + (3n-3)/2O2
[image: image1.wmf]¾¾®

 nCO2 + (n-1)H2O (0,5)


         a                                             na           an-a


14an+30a=4,54 (1) 


 44an +18(an-a) -100an = -10,42 (2)


an = 0,26                           a= 0,03


mCaCO3 =100. 0,26 =26 gam (0,5)
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Câu1 : (2 điểm):      8 phươngtrình x 0,25đ = 2đ

Câu2 : (1,5 điểm): 

2 ptr phản ứng 
0,5đ

nHCl = 0,006 mol

nH2SO4 = 0,003 mol(nH+ bđ = 0,012 mol
0,25đ

pH = 1,7 ( [H+] = 0,02M(nH+ dư = 0,02 x 0,5 = 0,01 mol
0,25đ

nH+ td = 0,002 = nOH- (nBa(OH)2 = 0,001 mol

[Ba(OH)2] = 0,001 : 0,2 = 0,005M
0,25đ

m BaSO4 = 0,001 x 233 = 0,233 (gam)
0,25đ

Câu 3 (2 điểm): 

Hiệntượng:    + sửdụngquỳtím

0,25đ
                     + ddBaCl2

0,25đ

                     + ddKOH

0,5đ

                                 4 phươngtrình x 0,25đ = 1đ

Câu4 (2điểm):
          2Na + 2H2O  ( 2NaOH + H2
0,25đ

          2K+ 2H2O   (  2KOH + H2
0,25đ

         Đặt ẩn( nNa = 0,1 mol; nK = 0,1 mol
0,25đ


            Đặt V (lít) là thể tích dung dịch axit cần dùng

             4 phương trình điện ly
0,5đ

               H+ + OH- ( H2O
0,25đ

· V = 0,004 lít                                                   0,5 đ
Câu5 (2,5 điểm): 

 a/ nH2 = 0,4 mol






2Al + 6HCl(2AlCl3 + 3H2
2 ptr  = 0,25đ

Fe + 2HCl(FeCl2 + H2





nHCl = 1 mol

Đặt ẩn tìm ra nAl = 0,2 mol ; nFe = 0,1 mol( mAl = 5,4g; mFe = 5,6g

0,25đ

b/ HCldư + KOH(KCl + H2O
0,25đ

FeCl2 + 2KOH( Fe(OH)2 + 2KCl
0,25đ

AlCl3 + 3KOH( Al(OH)3 + 3KCl
0,25đ

Al(OH)3 + KOH(KAlO2 + 2H2O
0,25đ

( max (nKOH = 1 mol( V = 2 lít
0,5đ

(min(nKOH = 1,2mol( V = 2,4lít
0,5đ
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	Câu 1: 2 điểm


	Viết cấu hình electron
Chu kì ,nhóm

 Cho biết nguyên tử là kim loại, phi kim hay khí hiếm
	0.25

0,5

0,25

	Câu 2: 2điểm


	a. 1 điểm

1s22s22p63s23p64s1
( Z =19

N= 58-2.19 =20

A= 19+20=39

M là Kali (K)

b.1 điểm

 4K +1/2O2
[image: image2.wmf]¾¾®

 2K2O

2K + H2SO4
[image: image3.wmf]¾¾®

 K2SO4 + H2
2K +2H2O 
[image: image4.wmf]¾¾®

 2KOH +H2
2KOH + CuSO4
[image: image5.wmf]¾¾®

 K2SO4 + Cu(OH)2
	0.25
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0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	Câu 3: 2điểm
	a. 1,5 điểm

2Z+N = 48 

13,7≤Z≤16

Z=16: 1s22s22p63s23p4 (nhận vì thuộc VIA)

N=48-2.16=16

A=16+16=32 (lưu huỳnh: S)

Kí hiệu: 
[image: image6.wmf]32

16

S


b. 0,5 điểm

me=0,032.(16.9,1.10-28)/(32.1,66.10-24)=8,77 .10-6 gam
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5 

	Câu 4: 2 điểm
	a. 1 điểm

nMg=0,1 mol mHR=7,3 g

Mg + 2HR 
[image: image7.wmf]¾¾®

 MgR2 + H2
0,1     0,2

MHR=7,3/0,2=36,5=R + 1 (R=35,5 (R là Clo

b. 1 điểm

a=3b

AB=AA+2
35,5=(3b.AA+b(AA+2))/4b

(AA=35        AB=37
	0,5

0,5

0,25
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0,5

	Câu 5: (2 điểm)
	a. 1 điểm

nHCl(1)=0,1 mol            nHCl (2)=0,5 mol

nHCl(E)= 0,6 mol 

VddE=300 ml 

CM HCl=2M

mddE=300.1,2=360 gam

C%HCl= (0,6.36,5).100/360=6,08

b.1 điểm

NaOH + HCl 
[image: image8.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O

1V         1V

Ba(OH)2 + 2HCl 
[image: image9.wmf]¾¾®

 BaCl2 + 2H2O 

2V              4V

nHCl=5v=0,3 (V=0,06 lit 
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